
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH 

 
     Số:         /TM-BV 

V/v tiếp nhận báo giá thuốc, vắc xin 
(vắc xin, sinh phẩm) tiêm chủng dịch vụ 

phục vụ chuyên môn bổ sung  
năm 2025 - 2026. 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Phú Thọ, ngày        tháng  9  năm 2025 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh Dược. 

Để đảm bảo có nhiều nguồn tham khảo thông tin xây dựng danh mục, số 
lượng mua sắm thuốc, vắc xin (vắc xin, sinh phẩm) tiêm chủng dịch vụ phục vụ 
chuyên môn bổ sung năm 2025 - 2026; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xin 
thông tin tới các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược trong và ngoài 
tỉnh được biết và cung cấp báo giá cho bệnh viện, cụ thể như sau: 

1. Bệnh viện đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh cung 
cấp báo giá mua sắm thuốc, vắc xin (vắc xin, sinh phẩm) tiêm chủng dịch vụ 
phục vụ chuyên môn bổ sung năm 2025 - 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú 
Thọ (phụ lục 01 chi tiết đính kèm). 

2. Mẫu báo giá, thời gian và địa điểm nhận báo giá: 

- Mẫu báo giá thuốc, vắc xin (vắc xin, sinh phẩm) tiêm chủng dịch vụ 
phục vụ chuyên môn bổ sung năm 2025 - 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú 
Thọ (phụ lục 02 chi tiết đính kèm); 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 23/09/2025 đến 15h00 ngày 02/10/2025; 

- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường 
Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ; Đồng thời đề nghị gửi 
bản điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử: khoaduocsannhipt2023@gmail.com. 

- Văn bản này thay thế văn bản Số 717/TM-BV ngày 19/9/2025 của Bệnh 
viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. 

Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 
xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá, bản điện tử và bản in phải trùng 
khớp; Trong trường hợp không trùng khớp lấy bản có dấu đỏ báo giá làm căn cứ 
xây dựng dự toán. 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Các PGĐBV (để B/C); 
- Lưu: VT, KD. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 

Phạm Thái Hạ 

 



PHỤ LỤC: 01 
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM THUỐC, VẮC XIN (VẮC XIN, SINH PHẨM) TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ PHỤC 

VỤ CHUYÊN MÔN BỔ SUNG NĂM 2025 - 2026 TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ  
(Đính kèm thư mời Số:             /TM-BV ngày      /9/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) 

 

STT 
19/2018/TT-

BYT 
Tên hoạt chất 

TCKT theo 
07/2024/TT-

BYT 

Nồng 
độ/hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng bào chế 
chung quy định 

07/2024/TT-BYT 

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

1 371 Huyết thanh kháng virus viêm gan B Nhóm 1 200IU/0,4ml Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
              

700  

2 381 
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm 
khuẩn toàn thân do phế cầu treptococcus 
(15 huyết thanh) 

Nhóm 1 0,5ml/liều Tiêm bắp  Thuốc tiêm 
Bơm 
tiêm 

            
3.000  

3 381 
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm 
khuẩn toàn thân do phế cầu treptococcus 
(20 huyết thanh) 

Nhóm 1 0,5ml/liều Tiêm bắp  Thuốc tiêm 
Bơm 
tiêm 

            
1.000  

4 387 
Vắc xin phòng Cúm mùa (kháng nguyên 
bề mặt virus cúm) 

Nhóm 1 0,5ml/liều Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
            

3.000  

5 388 Vắc xin phòng Não mô cầu Type B Nhóm 1 0,5ml/liều Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
            

2.000  

6 388 
Vắc xin phòng Não mô cầu (nhóm A, C, 
Y và W136) 

Nhóm 5 0,5ml/liều Tiêm bắp  Thuốc tiêm Lọ 
            

2.200  

7 391 
Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - 
Quai bị - Rubella 

Nhóm 5 

(≥1.000 
CCID50; 
≥5.000 

CCID50; 
≥1.000 

CCID50 
)/0,5ml 

Tiêm  Thuốc tiêm Lọ 
            

1.500  

8 393 Vắc xin phòng Viêm gan A Nhóm 1 80UI/0,5ml Tiêm  Thuốc tiêm 
Bơm 
tiêm 

            
2.300  

9   Nirsevimab Nhóm 5 50mg/0,5ml Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp               



STT 
19/2018/TT-

BYT 
Tên hoạt chất 

TCKT theo 
07/2024/TT-

BYT 

Nồng 
độ/hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng bào chế 
chung quy định 

07/2024/TT-BYT 

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

600  

10   Nirsevimab Nhóm 5 100mg/1ml Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
              

350  

11   

Glycoprotein F của vi-rút hợp bào hô 
hấp (RSV) ổn định ở dạng tiền hợp nhất 
RSVPreF3. Hệ thống chất bổ trợ AS01E 
gồm chiết xuất từ cây Quillaja Saponaria 
Molina, phân đoạn 21 (QS-21) và 3-O-
desacyl-4’-monophosphoryl lipid A 
(MPL) từ Salmonella Minnesota 

Nhóm 1 
(120mcg; 
25mcg; 25 
mcg)/0.5ml 

Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
                

50  

12   

Kháng nguyên F ổn định tiền dung hợp 
của RSV phân nhóm A; Kháng nguyên F 
ổn định tiền dung hợp của RSV phân 
nhóm B 

Nhóm 1 
(0,06mg; 
0,06mg)/ 

0,5ml 
Tiêm bắp  Thuốc tiêm Liều 

              
350  

13   Palivizumab Nhóm 5 50mg/0,5ml Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
              

100  

14   Palivizumab Nhóm 5 100mg/1ml Tiêm bắp  Thuốc tiêm Hộp 
              

100  

15 
713- 

(20/2022/TT-
BYT) 

Dibasic natri phosphat + Monobasic 
natri phosphat 

Nhóm 4 
(3,92g + 

10,63g)/66ml 

Dung dịch 
thụt trực 

tràng 

Thuốc thụt hậu 
môn/trực tràng 

Lọ 
            

1.500  

Tổng số: 15 khoản  

 



Người liên hệ:……………………….., điện thoại…………email:………………………
Đơn vị tính: đồng

Giá KK/KKL Ngày kê khai
Giá trúng 

thầu 1
Các nơi trúng thầu 
giá thứ 1 (SYT/BV)

Giá trúng 
thầu 2

Các nơi trúng thầu 
giá thứ 2 (SYT/BV)

Giá trúng thầu 
3

Các nơi trúng thầu giá 
thứ 3 (SYT/BV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

* Ghi chú:
- Từ viết tắt: Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế
- Cột 3: Điền số thứ tự Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế
- Cột 5: Ghi nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ được cấp phép, theo TNhóm kỹ thuật theo TT 07/2024/TT-BYT
- Cột 8: Ghi Dạng bào chế chung (theo quy định tại Phụ lục 4 TT 07/2024/TT-BYT
- Cột 17, 19,21: Điền 03 giá trúng thầu của các đơn vị được công khai trên trang thông tin điện tử Bộ y tế từ ngày 03/10/2024 đến nay; Trường hợp có nhiều hơn 3 mức giá trúng thầu phải ghi mức giá thấp nhất và giá cao nhất
- Cột 18, 20, 22: Ghi thông tin trúng thầu gồm số quyết định trúng thầu, ngày ban hành, đơn vị trúng thầu (Ví dụ: Quyết định số 01/QĐ-BV ngày 01/01/2025 của bệnh viện A)
Font chữ: Times New Roman. Số phải được định dạng number, sử dụng dấu (.) phân cách hàng đơn vị, dấu (,) để phân cách hàng thập phân, đơn giá chỉ để tối đa hai chữ số hàng thập phân.

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên thuốc

Dạng bào chế ghi 
trong 

GPLHSP/GPNK

SĐK/VISA 
hoặc GPNK

Cơ sở sản xuất

Phụ lục 02

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM THUỐC, VẮC XIN (VẮC XIN, SINH PHẨM) TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ 
CHUYÊN MÔN BỔ SUNG NĂM 2025 - 2026 TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ 

(đính kèm văn bản số              /TM-BV ngày          tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ)

………………, Ngày        tháng …. năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: …………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………
Điện thoại:              ; Email: BÁO GIÁ THUỐC, VẮC XIN (VẮC XIN, SINH PHẨM)

Giá trúng thầu từ 10/2024 đến nay

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Đường dùngSTT
19/2018/TT-

BYT
Tên hoạt chất

Đại diện pháp luật đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
 - Gía trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển đến kho đơn vị.

 - Báo giá có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đơn giá
(đã có VAT)

Công bố giá KK/KKL của Cục 
QLD

STT theo 
yêu cầu BG

Nước sản xuấtNhóm TCKT
Nồng độ/hàm 

lượng

Dạng bào chế 
chung quy định 

07/2024/TT-BYT
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